
Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Trương Phú Quí Sinh viên Tổ 14, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Trương Hoài Nam, 1985, Làm mướn

Không Cần Thơ Tổ 14, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Phụ Thuộc Không Lương Tuyết Ngọc, 1985, Làm mướn

06/11/2008 Không Đại học Tây Đô, Cần Thơ Kinh, Phật Đoàn Không

089208012430  

Hồ Văn Tú Sinh viên Tổ 05, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Hồ Văn Tính,  1991, Làm mướn

Không Vinh Long Tổ 05, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Phạm Thị Bé,  1988, Làm mướn

03/01/2007 Không ĐH sư phạm KT Vĩnh Long, NK2025-2029 Kinh, HH Đoàn Không

089207017331  

Đặng Minh Hiếu Sinh viên Ấp Vĩnh Lộc, Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Đặng Văn Xuân, 1980, Chăn nuôi

Không TP.HCM Tổ 11, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Nông dân Không Trần Thị Tuyết Mai, 1978, Chăn nuôi

8/6/2006 Không Đang học Đại học Kinh, Phật Đoàn Không

089206014292  

Vũ Triệu Thiên Sinh viên  Tổ 16, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An GiangTrung nông 12/12 Vũ Thế Huy, 1981, Làm mướn

Không Cần Thơ  Tổ 16, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An GiangNông dân Không Huỳnh Thị Thu Hà, 1984, Làm mướn

15/01/2005 Không Đại học Cần Thơ Kinh, HH Đoàn Không

0892050333428  

Nguyễn Hữu Phước Sinh viên Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Đùm, 1977, Làm ruộng

Không P. Long Xuyên, An GiangẤp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Nông dân Không Nguyễn Thị Bích Hạnh, 1983, Làm ruộng

24/5/2008 Không CĐ Y tế An Giang Kinh, HH Đoàn Không

089208022556  

Nguyễn Phúc Toàn Sinh viên Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Thời, 01/01/1982, Làm ruộng

Không P. Long Xuyên, An GiangẤp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Phụ Thuộc Không Đặng Thị Mai, 17/8/1984, Làm ruộng

06/7/2008 Không Đang học An Giang, NK 2026-2030 Kinh, HH Đoàn Không

089208016648  
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Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 
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6

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

2

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015
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Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015
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Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

Phụ lục II

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2027

(Kèm theo Thông báo số         /TB-BCH ngày     tháng 9 năm 2026 của Bộ CHQS tỉnh)

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

1

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

Biểu số: 16B/GNN-2025

Khổ biểu: 29,7x21cm

Số 

TT



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Nguyễn Thanh Nhựt Công nhân Tổ 19, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An,  An GiangTrung nông 9/12 Nguyễn Thanh Hùng, 1977, Chết

Không Ấp Phú Hòa 2, xã Bình HòaTổ 19, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An,  An GiangCông nhân Không Trần Thị Kim Hương, 1977, Chết  

09/3/2001 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089208022855  

Mai Thế Quyền Công nhân Tổ 22, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An,  An GiangTrung nông 9/12 Mai Văn Lân, 1952, Làm mướn 

Không Ấp Phú Hòa 2, xã Bình HòaTổ 22, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An,  An GiangCông nhân Không Trần Thị Tuyết Mai, 1966, Làm mướn 

21/8/2001 Không Kinh, HH Đoàn Không

089200010610   

Nguyễn Trọng Nghĩa Làm Mướn Tổ 02, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12, ĐH-CN KT OtoNguyễn Thành Đô, Làm ruộng

Không Ấp Vinh Phước, xã Vinh AnTổ 02, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Trần Thị Phương, Làm ruộng

15/4/2000 Không Kinh, HH Đoàn

089200010610    

Võ Phúc Thiện Làm mướn Tổ 18, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Võ Văn Tùng, 1985, Làm ruộng

Không Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh AnTổ 18, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Lệ, 1989, Làm ruộng

23/01/2009 Không Tổ 18, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Kinh, HH Đoàn Không

089209003878

Hồ Đức Việt Làm ruộng Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Hồ Thanh Tâm, 1981, Làm ruộng

Không Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh AnẤp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Nông dân Không Lê Thị Thúy Liễu, 1990, Làm ruộng

11/02/2008 Không An Châu Kinh, Phật Đoàn Không

089208011515   

Trần Thanh Soàn Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 3/12 Trần Văn Kiệt, 1981, Làm mướn

Không Ấp Hòa Long 3, xã An ChâuẤp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Ánh Tươi, 1984, Công nhân

15/02/2008 Không An Châu Kinh, Phật Đoàn Không

089208022855

Uông Nhựt Hoài Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Uông Nhật Pháp, 1979, Công nhân

Không Ấp Phú Hòa 2, xã Bình HòaTổ 16, Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Hồng Linh, 1981, Công nhân

18/8/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không

089207006360  
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Trình độ văn hóa 

thẤp 
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Trình độ văn hóa 

thẤp 
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Trình độ văn hóa 

thẤp 

8

Điểm b, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

9

Điểm b, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

10
Trình độ văn hóa 

thẤp 
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Điểm b, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Võ Trường Thái Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Võ Trường Tồn, 08/10/1980, Cơ khí

Không Ấp Phú Hòa 2, xã Bình HòaẤp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Kim Tuyền, 1981, Công nhân

16/8/2007 Không Kinh, CG Đoàn Không

089207014817

Trần Minh Tâm Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Trần Văn Thắng, 05/9/1982, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Phương Mai, 1981, Buôn bán

25/3/2007 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089207019155

Nguyễn Minh Hiện Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Thái Bình, 1983, Công nhân

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Thúy Hằng, 1987, Công nhân

01/01/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không

089207015327  

Trần Văn Hoàng Công nhân Tổ 8, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 4/12 Trần Văn Linh, 1979, Chăn nuôi

Không Ấp Phú Hòa 2, xã Bình HòaTổ 8, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Ngọc, 1989, Làm mướn

30/10/2006 Không Kinh, HH Đoàn Không

089206006178

Tăng Văn Phúc Công nhân Tổ 18, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Tăng Phước Thành, 1983, Làm mướn

Không Ấp Phú Hòa 2, xã Bình HòaTổ 18, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Phan Thị Đẹp, 1978, Làm mướn

13/2/2006 Không Kinh, HH Đoàn Không

089206014952

Trần Thanh Hậu Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 4/12 Trần Thanh Nhân, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Ron, 1985, Làm mướn

4/12/2005 Không  Kinh, HH Đoàn Không

08920500563  

Nguyễn Hoàng Nam Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Hoàng Giang, 1978, Công nhân

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Nga, 1980, Làm mướn

31/5/2005 Không  Kinh,Phật Đoàn Không

089205014454  

20
Trình độ văn hóa 

thẤp 

17
Trình độ văn hóa 

thẤp 

18
Trình độ văn hóa 

thẤp 

19
Trình độ văn hóa 

thẤp 
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Trình độ văn hóa 

thẤp 

15
Trình độ văn hóa 

thẤp 

16
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Trần Đức Thưởng Công nhân  Tổ 4, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 2/12 Trần Đức Nhỏ, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM  Tổ 4, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Thắm, Làm mướn

22/3/2005 Không  Kinh,Phật Đoàn Không

089205011499  

Nguyễn Văn Bĩ Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Dũng, 1974, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Thùy Trang, Làm mướn

25/3/2004 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089204007816

Nguyễn Minh Cảnh Công nhân Tổ 23, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Ngoãn, 1975, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 23, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Đặng Thị Kim Hoa, 1976, Làm mướn

23/7/2004 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089204020553  

Trần Văn An Công nhân Tổ 06, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Trần Văn Nhân, 1978, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 06, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Túy Hồng, 1981, Làm mướn

14/5/2004 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089204020211  

Trần Hữu Hạnh Công nhân Tổ 08, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Trần Văn Phụng, 1986, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 08, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 1977,Làm mướn

2/4/2004 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089204001142  

Nguyễn Việt Khang Công nhân Tổ 01, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Thềm, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 01, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Công nhân Không

21/9/2004 Không Kinh, Phật Đoàn Không

08920400452  

Đỗ Văn Hào Công nhân Tổ 09, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 09, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Diễm,1981, Làm mướn

20/5/2004 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089204020334  

26
Trình độ văn hóa 

thẤp 

27
Trình độ văn hóa 

thẤp 

23
Trình độ văn hóa 

thẤp 

24
Trình độ văn hóa 

thẤp 

25
Trình độ văn hóa 

thẤp 

21
Trình độ văn hóa 

thẤp 

22
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Huỳnh Lê Hữu Nghĩa Công nhân Tổ 14, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Huỳnh Thái Hùng, 1978, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 14, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Ngọc Mơ, 1977, Làm mướn

11/10/2004 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089204020775  

Đinh Văn Thiện Công nhân Tổ 10, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Đinh Văn Lương, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 10, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Hý, Làm mướn

22/3/2004 Không Kinh, Phật Đoàn Không

'089204020563  

Lê Nhựt Hiền Công nhân Tổ 02, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Lê Văn Mịnh, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 02, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Kim Như, Làm mướn

13/3/2004 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089204013098  

Nguyễn Hoàng Nam Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Hoàng Khanh, 1975, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Ngọc Bích, 1975, Làm mướn

2/17/2003 Không Kinh, TC Đoàn Không

089203013233

Trương Văn Thảo Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Trương Văn Bụng, 1964, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Khưu Thị Bồng, 1958, Làm mướn

10/20/2003 Không Kinh, HH Đoàn Không

089203013231  

Lê Anh Kiệt Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Lê Văn Điệp, 1980, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không

3/28/2003 Không Kinh, HH Đoàn Không

089203013223  

Nguyễn Chí Bảo Công nhân  Tổ 10, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An GiangTrung nông 3/12 Nguyễn Thanh Xuân, 1973, làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM  Tổ 10, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Võ Thị Ngọc Yến, 1969, làm mướn

01/01/2003 Không Kinh, TC Đoàn Không

089203011736  

32
Trình độ văn hóa 

thẤp 

33
Trình độ văn hóa 

thẤp 

34
Trình độ văn hóa 

thẤp 

29
Trình độ văn hóa 

thẤp 

30
Trình độ văn hóa 

thẤp 

31
Trình độ văn hóa 

thẤp 

28
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Nguyễn Chí Thông Công nhân  Tổ 12, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An GiangTrung nông 5/12 Nguyễn Văn Thiết, 1970, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM  Tổ 12, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Võ Ngọc Quí, 1973, Làm ruộng

6/8/2003 Không Kinh, TC Đoàn Không

089203011167

Võ Văn Kiệt Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Võ Văn Oanh, 1977, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không

10/11/2003 Không  Kinh, HH Đoàn Không

089203013867   

Trần Đức Đạt Công nhân  Tổ 22, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An GiangTrung nông 5/12 Trần Đức Nhỏ, 1978, Làm thuê

Không Bình Dương, TPHCM  Tổ 22, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An GiangCông nhân Không

25/7/2002 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089202015859  

Nguyễn Trường An Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Gừng, 1985, làm ruộng

6/3/2002 Không Kinh, HH Đoàn Không

089202014436  

Nguyễn Thanh Duy Làm thuê Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Thanh Phong, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Làm thuê Không

28/5/2002 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089202013775

Nguyễn Văn Giang Làm thuê Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Toàn, làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Làm thuê Không Nguyễn Thị Phượng, làm ruộng

27/2/2002 Không Kinh, Công giáo Đoàn Không

089202014359

Nguyễn Vũ Luân Làm thuê Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Ớt, làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Làm thuê Không Nguyễn Thị Mỹ Lệ, làm ruộng

29/9/2002 Không Kinh, HH Đoàn Không

089202017766  

41
Trình độ văn hóa 

thẤp 

38
Trình độ văn hóa 

thẤp 

39
Trình độ văn hóa 

thẤp 

40
Trình độ văn hóa 

thẤp 

35
Trình độ văn hóa 

thẤp 

36
Trình độ văn hóa 

thẤp 

37
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Nguyễn Anh Kha Làm thuê Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Thành, làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Làm thuê Không Nguyễn Thị Sáng, nội trợ

15/7/2002 Không Kinh, HH Đoàn Không

089202013567  

Mai Văn Đông Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Mai Văn Tùng, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không

7/7/2002 Không Kinh, HH Đoàn Không

089202014562  

Nguyễn Duy Tân Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Hết, 1972, làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Nữ, 1966, làm ruộng

11/4/2002 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089202012106  

Trần Đức Tuấn Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Trần Đức Lớn, 1976, làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM  Tổ 22, Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Thị Bé Chính, 1975, làm mướn

20/6/2002 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089202013232  

Trần Như Hảo Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Ngô Thị Kim Thúy, 1974, Làm ruộng

4/12/2002 Không Kinh, HH Đoàn Không

08920201987  

Nguyễn Chí Phong Công nhân  Tổ 22, Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 6/12 Nguyễn Thanh Phong, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM  Tổ 22, Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Nguyễn Thị Cẩm Nhung, làm ruộng

28/5/2002 Không Kinh, Phật Đoàn Không

08920208876

Lê Tuấn Kiệt Làm thuê Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Lê Thanh Tùng,1978, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Nông dân Không Trương Thị Thu Trúc, 1986, Công nhân

15/9/2008 Không phường Bình Dương, TP. HCM Kinh, HH Đoàn Không

089208012122

47
Trình độ văn hóa 

thẤp 

48

Vắng mặt địa phương

 năm 2024

do Bỏ địa phương cả 

hộ 

44
Trình độ văn hóa 

thẤp 

45
Trình độ văn hóa 

thẤp 

46
Trình độ văn hóa 

thẤp 

42
Trình độ văn hóa 

thẤp 

43
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Lê Anh Kiệt Làm mướn Tổ 12, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An,  An GiangTrung nông 12/12 Lê Thái Hòa, 1982, Công nhân

Không TP.HCM Tổ 12, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An,  An GiangPhụ Thuộc Không Đào Thị Hoa, 1986, Công nhân

08/3/2007 Không  Kinh, HH Đoàn

089207007583   

Nguyễn Trung Thuận Làm mướn Tổ 02, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An,  An GiangTrung nông 9/12 Nguyễn Văn Thuộc, 1973, Làm mướn

Không P. Tây Nam, TP. HCM khu phố Rạch Bắp, P Tây Nam, TP.HCM Làm mướn Không Bùi Thị Hồng Nhung, 1980, Làm mướn

27/12/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không

089207010267   

Hồ Minh Khiết Công nhân Tổ 2, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 10/12 Hồ Văn Bự, 1983, Làm mướn

Không Ấp 2, xã Phước An Tổ 2, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Bùi Thị Diễm Thúy, 1983, Làm mướn

3/4/2006 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089206022118  

Nguyễn Thanh Tuấn Công nhân Tổ 12, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Nguyễn Tùng Lâm, Làm thuê

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 12, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Ngọc Nén, 1977, Công nhân

24/7/2004 Không Kinh, HH Đoàn Không

089204018581  

Phạm Minh Thuận Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Phạm Văn Hùng, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Ngọc Quý, Làm ruộng

12/7/2004 Không  Kinh, HH Đoàn Không

089204014376  

Ngô Văn Ly Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Ngô Văn Hùng (mất)

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Thị Bé Hai, 1979 (mất)

11/9/2003 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089203018613   

Huỳnh Tấn Đạt Làm mướn Tổ 15, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Huỳnh Văn Tuấn, 1981, Công nhân

Không Ấp Phú Hòa 2, xã Bình HòaTổ 15, Ấp Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Phụ thuộc Không Trần Mỹ Hạnh, 1985, Công nhân

13/01/2009 Không xã Bình Hòa, An Giang Kinh, Phật Đoàn Không

089209023334  

53

Vắng mặt địa phương 

năm 2025

do Bỏ địa phương cả 

hộ 

54

Vắng mặt địa phương 

năm 2024

do Bỏ địa phương cả 

hộ 

55 Hộ nghèo

50

Vắng mặt địa phương 

năm 2024

do Bỏ địa phương cả 

hộ 

51

Vắng mặt địa phương 

năm 2025

do Đi Đồng Nai cả 

hộ

52

Vắng mặt địa phương 

năm 2024

do Bỏ địa phương cả 

hộ 

49

Vắng mặt địa phương 

năm 2024

do Bỏ địa phương cả 

hộ 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Đặng Vĩnh Phát Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Đặng Văn Suốt, 01/01/1981, Bảo vệ

Không Ấp Phú Hòa 2, xã Bình HòaẤp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Phụ Thuộc Không Mai Thị Thật, 01/01/1981, Nội trợ

29/3/2008 Không xã Bình Hòa, An Giang Kinh, HH Đoàn Không

089208001330

Trần Ngọc Trầm Công nhân Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Trần Văn Dũng,1982, Công nhân

Không Bình Dương, TPHCM  Tổ 19, Vĩnh Phước, Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Duyên, 1986, Công nhân

21/6/2005 Không Kinh , Phật Đoàn Không

089205011131  

Trần Quan Vinh Học sinh Tổ 22, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Trần Minh Qui, 1988, Làm mướn

Trần Quan Vinh P. Long Xuyên, An GiangTổ 22, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Học sinh Không Võ Thị Kim Tuyền, 1986, Công nhân

21/02/2009 Không Trường THPT Long Xuyên, NH 2026-2027 Kinh, Phật Đoàn Không

092209006702  

Trịnh Hoàng Hải Đăng Sinh viên Tổ 08, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Trịnh Hoàng Sang, 14/02/1982, Cán bộ

Không TP. HCM Tổ 08, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Trương Thị Tím, 29/11/1983, Làm ruộng

10/10/2008 Không Đại học Nông Lâm TP. HCM Kinh, Không Đoàn Không

089208006395

Lê Quí Thiện Sinh viên Tổ 05, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Lê Hồng Sơn, 1973, Buôn bán

Không TP. HCM Tổ 05, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Nguyễn Thị Kim Loan, 1974, Giáo  viên

05/01/2007 Không ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM Kinh, CG Đoàn Không

089207019353

Nguyễn Hoàng Huy Sinh viên Tổ 9, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Sang,1976, Giáo viên

Không TP. HCM Tổ 9, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Lê Thị Kim Loan,1977, Buôn bán

21/7/2006 Không ĐH mở TP. HCM Kinh, Phật Đoàn Không

089206020848  

Ngô Văn Đại Sinh viên Tổ 25, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Ngô Văn Hiệp, 1972, Làm mướn

Không P. Long Xuyên, An GiangTổ 25, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Trình Thị Giấy, 1974, Làm mướn

3/7/2006 Không ĐH An Giang Kinh, Phật Đoàn Không

089206008242  

62

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

59

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

60

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

61

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

56 Hộ nghèo

57 Cận nghèo

58

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Khưu Hoàng Thắng Sinh viên Tổ 12, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Khưu Hoàng Thông, CB xã

Không Cần Thơ Tổ 12, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Nguyễn Thị Ngọc, Làm ruộng

30/5/2006 Không ĐH Cần Thơ, NK 2024-2028 Kinh,  Đoàn Không

089206002734

Nguyễn Thanh Huy Sinh viên Tổ 35, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Triều, 1980, Làm ruộng

Không Vĩnh Long Tổ 35, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Nguyễn Thị Thảo, 1985, Thợ tóc

24/12/2005 Không ĐH Xây dựng Miền tây Kinh, HH Đoàn

089205003255  

Nguyễn Lê Thành Đạt Sinh viên Tổ 07, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Nguyễn Thiên Thống, 1980, Làm ruộng

Không P. Long Xuyên, An GiangTổ 07, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Lê Thị Thúy Kiều, 1981, Làm ruộng

23/8/2005 Không Đại học An Giang Kinh, HH Đoàn

089205021188   

Huỳnh Nhựt Thanh Sinh viên Tổ 33, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Hoàng, 1980, làm ruộng 

Không Cần Thơ Tổ 33, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Nguyễn Thị Kiều, 1977, Làm ruộng 

10/22/2003 Không ĐH Nam Cần Thơ Kinh, Phật Đoàn Không 

089203009017   

Lê Văn Sáng Làm mướn Tổ 28, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Lê Văn Hưng, 1977, Buôn bán

Không Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,Tổ 28, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn  Không Trần Thị Cà Chinh, Buôn bán

13/11/2007 Không xã Vĩnh An Kinh, HH  Đoàn Không

089207005512  

Châu Văn Phi Làm thuê Tổ 19, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Châu Văn Nhựt, 1973, Làm ruộng

Không Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh AnTổ 19, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm thuê Không Nguyễn Thị Phượng, 1976, Làm ruộng

09/01/2009 Không Kinh, CG Đoàn Không

089209023891  

Đỗ Minh Kiêm Làm mướn Tổ 23, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Đỗ Minh Triết, 01/01/1976, Làm thuê

Không Ấp Vĩnh Lộc,  xã Vĩnh AnTổ 23, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Nữ, 01/01/1987, Làm thuê

15/01/2008 Không Vĩnh An Kinh, HH Đoàn Không

089208002157  

68
Trình độ văn hóa 

thẤp 

69
Trình độ văn hóa 

thẤp 

65

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

66

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

67

Điểm b, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

63

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

64

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Hà Văn Phát Đạt Công nhân  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 7/12 Hà Văn Hoàng, 25/4/1979, Làm ruộng

Không Ấp Phú Hòa 2, xã Bình HòaTổ 27, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Hạnh, 01/01/1976, Làm ruộng

29/12/2007 Không xã Bình Hòa Kinh, HH Đoàn Không

089207019356  

Nguyễn Hoàng Khánh Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Vũ Phương, 1984, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Lê Thị Út Tưởng, 1988, Làm mướn

25/11/2007 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089207012038  

Nguyễn Quốc Nam Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Đông, 1988, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Ngô Thúy Liễu, 1988, Làm mướn

10/10/2007 Không Kinh, CG Đoàn Không

089207003722  

Nguyễn Vĩ Khang Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Tuấn Anh, 1989, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Quạ, 1990, Làm ruộng

25/10/2007 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089207016444  

Phạm Văn Thọ Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Phạm Văn Kiệt, 01/01/1984, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Chế Thị Sang, 01/01/1987, Làm mướn

24/7/2007 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089207003350  

Phạm Phan Lịch Sự Làm mướn Tổ 12, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Phạm Văn Đan, 1984, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 12, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Phan Thị Bích Dung, 1984, Làm mướn

11/10/2007 Không  Kinh, HH Đoàn Không

089207004425  

Lê Thanh Bảo Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Lê Thanh Dũng, 01/01/1975, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Mai Thị Nhung, 01/01/1979, Làm mướn

20/11/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không

089207020721  

74
Trình độ văn hóa 

thẤp 

75
Trình độ văn hóa 

thẤp 

76
Trình độ văn hóa 

thẤp 

71
Trình độ văn hóa 

thẤp 

72
Trình độ văn hóa 

thẤp 

73
Trình độ văn hóa 

thẤp 

70
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Huỳnh Nam Thái Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 6/12 Huỳnh Trug Hiếu, 1980, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Thu Trinh, 1986, Làm mướn

7/2/2005 Không  Kinh, HH Đoàn

089205047534  

Phạm Quốc Huy Làm mướn Tổ 2, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 2/12 Phạm Văn Ly, Thợ hồ

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 2, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Phụng, Làm mướn

9/12/2006 Không Kinh, HH Đoàn

089206000743  

Nguyễn Văn Phi Làm mướn Tổ 13, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Lý Phân, 1986, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 13, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Lê Thị Đính, 1987, Làm mướn

11/3/2006 Không Kinh, HH Đoàn Không

089206016017

Ngô Văn Sang Làm mướn Tổ 19, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Ngô Văn Xã, 1983, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 19, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Bích Hạnh, 1979, Làm mướn

12/7/2006 Không Kinh, HH Đoàn

089206013212

Nguyễn Hữu Tài Làm Mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Nên, 1959, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Giàu, 1963, Làm mướn

9/7/2005 Không  Kinh, CG Đoàn

089205001123  

Nguyễn Đức Y Làm Mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Minh Hoàng, 1981, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Phạm Thị Diễm Hằng, 1982, Làm mướn

16/12/2005 Không  Kinh, CG Đoàn

089205015254  

Phạm Văn Quốc Làm Mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 3/12 Phạm Văn Hưng, 1968, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không  

1/4/2005 Không  Kinh,Phật Đoàn  

089205004632

83
Trình độ văn hóa 

thẤp 

80
Trình độ văn hóa 

thẤp 

81
Trình độ văn hóa 

thẤp 

82
Trình độ văn hóa 

thẤp 

77
Trình độ văn hóa 

thẤp 

78
Trình độ văn hóa 

thẤp 

79
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Phan Minh Phụng Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 6/12 Phạm Văn Bẹ, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 1, Vĩnh Lộc,  xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Huỳnh Thị Xuyên, 1986, Làm mướn

24/9/2004 Không Kinh, Phật Đoàn

089204013065

Phạm Tấn Đang Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 6/12 Phạm Tấn Đạt, 1980, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 22, Vĩnh Lộc,  xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Bích Chi, 1978, Làm mướn

29/10/2004 Không Kinh, Phật Đoàn

089204013077

Nguyễn Thanh Phi Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Thum, 1987, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 12, Vĩnh Lộc,  xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Tô Thị Diễm Kiều, 1988, Làm mướn

29/4/2004 Không Kinh, HH Đoàn

089204013211

Nguyễn Văn Chí Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Cu, 1985, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 15, Vĩnh Lộc,  xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Chót, Làm mướn

24/12/2004 Không Kinh, Phật Đoàn

089204013076

Nguyễn Văn Thắng Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Hùng Cường, 1985, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 1, Vĩnh Lộc,  xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Mỹ Tiên, 1985, Làm mướn

10/10/2004 Không Kinh, HH Đoàn

089204018678

Trần Văn Tính Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 7/12 Trần Văn Thanh, 1985, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 10 Vĩnh Lộc,  xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Võ Thị Tuyền, 1985, Làm mướn

11/3/2004 Không Kinh, TC Đoàn

089204013065

Đinh Trường Giang Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 7/12 Đinh Hồng Sơn, 1973, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 34, Vĩnh Lộc,  xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Hồ Thị Sen, 1974, Làm mướn

10/2/2004 Không Kinh, HH Đoàn

089204003094

89
Trình độ văn hóa 

thẤp 

90
Trình độ văn hóa 

thẤp 

86
Trình độ văn hóa 

thẤp 

87
Trình độ văn hóa 

thẤp 

88
Trình độ văn hóa 

thẤp 

84
Trình độ văn hóa 

thẤp 

85
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Trần Thanh Poul Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 7/12 Trần Văn Út, 1952, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không

01/01/2003 Không Kinh, TC Đoàn Không 

089203013233  

Đoàn Trường Em Làm mướn Tổ 22, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 4/12 Đoàn Văn Sang, 1964, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 22, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Võ Thị Phượng,1965, Làm ruộng

4/24/2003 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089203011901  

Nguyễn Thanh sơn Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Nhớ, 1985, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Bùi Thị Ngọc Anh, 1982, Làm ruộng

10/26/2003 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089203013442  

Trần Văn Mẫn Làm mướn  Tổ 24, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 7/12 Trần Văn Thông, 1979, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM  Tổ 24, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An GiangLàm mướn Không Nguyễn Thị Kim Xuyến, 1979, Làm ruộng

3/4/2003 Không Kinh, Không Đoàn Không 

089203013332  

Nguyễn Văn Hắn Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Hùng, 1965, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Trần Thị Thùy Trang, 1981, Làm mướn

7/15/2003 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089203015436  

Nguyễn Văn Lý Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 3/12 Nguyễn Văn Cường, 1976, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Lê Thị Mít, 1978, Làm mướn

6/13/2003 Không Kinh, CG Đoàn Không 

089203013322  

Huỳnh Văn Dạng Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 5/12 Huỳnh Văn Hải, 1956, mua bán

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Võ Thị Hà, 1959, Mua bán

10/11/2003 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089203014533  

95
Trình độ văn hóa 

thẤp 

96
Trình độ văn hóa 

thẤp 

97
Trình độ văn hóa 

thẤp 

92
Trình độ văn hóa 

thẤp 

93
Trình độ văn hóa 

thẤp 

94
Trình độ văn hóa 

thẤp 

91
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Nguyễn Tuấn Kiệt Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Bé Ba, 1981, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Võ Thị Tuyết Mai, 1982, Làm ruộng

4/25/2003 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089203018620  

Trần Thành Phát Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 6/12 Trần Văn Tấn, 1979, Buôn bán

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Phan Thị Hằng, 1973, Buôn bán

9/19/2003 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089203015433  

Nguyễn Huy Hoàng Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Toàn, 1982, Buôn bán

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Mỹ Nhân, 1982, Buôn bán

2/21/2003 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089203033266  

Trần Hữu Phước Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 6/12

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Lê Thị Mai, 1943, Làm ruộng

4/11/2003 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089203013255  

Nguyễn Qui Toàn Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Thành Phước, 1983, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Phạm Thanh Vân, 1981, Làm mướn

8/28/2003 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089203018376  

Nguyễn Công Lý Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Tâm, 1977, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Võ Thị Bích Hạnh, 1982, Làm mướn

30/4/2003 Không Kinh, TC Đoàn Không 

089203013446  

Trần Hữu Phước Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 5/12

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Trần Diễm Trang, 1976, Làm mướn

8/21/2003 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089203043364  

104
Trình độ văn hóa 

thẤp 

101
Trình độ văn hóa 

thẤp 

102
Trình độ văn hóa 

thẤp 

103
Trình độ văn hóa 

thẤp 

98
Trình độ văn hóa 

thẤp 

99
Trình độ văn hóa 

thẤp 

100
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Trần Quốc Trân Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 6/12 Trần Văn Cài, 1979, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Dân, 1981, Làm ruộng

1/17/2003 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089203016453  

Nguyễn Bá Thịnh Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 4/12 Nguyễn Ba Dương, 1977, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Nghiền, 1981, Làm mướn

7/17/2003 Không Kinh, Không Đoàn Không 

08920306464  

Huỳnh Anh Tuấn Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 7/12 Huỳnh Thanh Tùng, 1973, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM  Tổ 12, Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Hồ Kim Phượng, 1975, Làm mướn

3/31/2003 Không Kinh, Không Đoàn Không 

089203013267  

Trần Thanh Mạnh Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 5/12

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Lê Thị Nhõi, Làm mướn

9/25/2003 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089203013274  

Dương Minh Vẹn Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 5/12 Dương Minh Lành, 1978,Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Dương Thị Yến Phương, 1986, Làm mướn

1/1/2003 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089203013535  

Doanh Hoài Làm mướn  Tổ 1, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Tích, Mua bán

Không Bình Dương, TPHCM  Tổ 1, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không

6/11/2003 Không Kinh, Phật Không 

089203002287  

Đỗ Văn Hóa Làm thuê Tổ 31, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 31, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm thuê Không Lê Thị Phượng, 1973, làm mướn

20/2/2002 Không Kinh, TC Đoàn Không 

089202013238  

110
Trình độ văn hóa 

thẤp 

111
Trình độ văn hóa 

thẤp 

107
Trình độ văn hóa 

thẤp 

108
Trình độ văn hóa 

thẤp 

109
Trình độ văn hóa 

thẤp 

105
Trình độ văn hóa 

thẤp 

106
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Phạm Văn Tấn Làm thuê Tổ 2, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Phạm Tấn Đạt, 1980, làm Ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 2, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm thuê Không Nguyễn Thị Tuyết, nội trợ

2/3/2002 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089202018756  

Châu Hoàng Phi Làm thuê Tổ 20, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 20, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm thuê Không Nguyễn Thị Kim Mai, 1982, làm mướn

24/11/2002 Không Kinh, TC Đoàn Không 

089202014225  

Lê Thanh Duy Làm thuê Tổ 12, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Lê Thanh Bình, 1976, làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 12, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Phụ thuộc Không Đoàn Thị Tuyết Nga, 1976, làm mướn

18/9/2002 Không Kinh, TC Đoàn Không 

089202012442  

Nguyễn Văn Tý Làm thuê Tổ 22, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Tài, làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 22, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm thuê Không Nguyễn Thị Lư, 1958, nội trợ

21/7/2002 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089202077545  

Châu Thanh Hào Làm thuê  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 7/12 Châu Văn Nhựt, 1973, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm thuê Không Nguyễn Kim Phượng, 1976, Làm mướn

20/3/2002 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089202044356  

Nguyễn Anh Kiệt Công nhân Tổ 01, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Nguyễn Phương Thái, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 01, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Loan, Làm mướn

30/5/2005 Không TP.HCM Kinh, HH Đoàn

089205011413   

Huỳnh Tuấn Kiệt Làm Mướn Tổ 11, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Huỳnh Văn Ứng, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 11, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Hồng Sang, Làm ruộng

18/6/2005 Không phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, HH Đoàn

089205055743

116
Trình độ văn hóa 

thẤp 

117

Vắng mặt địa phương 

năm 2024

do Bỏ địa phương cả 

hộ 

118

Vắng mặt địa phương 

năm 2024

do Bỏ địa phương cả 

hộ 

113
Trình độ văn hóa 

thẤp 

114
Trình độ văn hóa 

thẤp 

115
Trình độ văn hóa 

thẤp 

112
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Nguyễn Công Thành Làm mướn Tổ 21, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Nguyễn Hoàng Khang, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 21, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Lê Thị Út Mai, Làm ruộng

03/02/2005 Không phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, HH Đoàn

08920514432

Huỳnh Thanh Ý Làm mướn Tổ 22, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Huỳnh Hùng Tường, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 22, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Làm ruộng

25/4/2005 Không phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, HH Đoàn

089205005546

Lê Văn Còn Làm mướn Tổ 24, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Lê Văn Liêm, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 24, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Nga, Làm ruộng

24/7/2005 Không phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, HH Đoàn

089205003457

Trần Chí Toàn Công nhân  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 12/12 Trần Văn Khởi, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Thu Hồng, Làm mướn

18/9/2004 Không phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, CG Đoàn

089204011841   

Phạm Khánh Vinh Công nhân  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 12/12 Phạm Thái Hoàng Khánh, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Công nhân Không Nguyễn Kim Thoa, Làm mướn

24/11/2004 Không phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, HH Đoàn

089204004921   

Huỳnh Thế Anh Công nhân  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 9/12 Huỳnh Long Hồ, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Ngọc Nga, Làm ruộng

23/4/2003 Không phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089203011474

Nguyễn Văn Kiệt Làm mướn Tổ 26, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Chẩn, 1967, Bảo vệ

Không Nhật bản Tổ 26, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Huỳnh Thị Loan, 1980, Buôn bán

6/8/2006 Không Nhật bản Kinh, Phật Đoàn Không

089206015353  

125

Vắng mặt địa phương 

năm 2025

do Du học Nhật Bản 

122

Vắng mặt địa phương

 năm 2022

do Bỏ địa phương cả 

hộ 

123

Vắng mặt địa phương

 năm 2023

do Bỏ địa phương cả 

hộ 

124

Vắng mặt địa phương

 năm 2023

do Bỏ địa phương cả 

hộ 

119

Vắng mặt địa phương 

năm 2023

do Bỏ địa phương cả 

hộ 

120

Vắng mặt địa phương 

năm 2023

do Bỏ địa phương cả 

hộ 

121

Vắng mặt địa phương

 năm 2024

do Bỏ địa phương cả 

hộ 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Vũ Tuấn Cảnh Du học Tổ 36, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 11/12 Vũ Đông Phương, 1980, Buôn bán

Không Đức Tổ 36, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Oanh, 1986, Buôn bán

22/11/2005 Không Đức Kinh, Phật Đoàn

089205024666   

Trương Ngọc Thanh Phúc Du học Tổ 9, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Trương Ngọc Dũng, Làm ruộng

Không Đài Loan Tổ 9, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Phụ thuộc Không Lê Phát Mỹ Dung, Làm ruộng

7/4/2005 Không Đài Loan Kinh, HH Đoàn

089205023365

Trần Trí Tâm Công nhân  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 12/12 Trần Minh Hải, Làm mướn

Không Nhật Bản Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Công nhân Không Phạm Thị Diểm Trinh, Làm mướn

22/8/2004 Không Nhật Bản Kinh, Phật Đoàn

0892040   

Vũ Đức Duy Du học Tổ 26, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 10/12 Vũ Phương Thanh, Làm ruộng

Không Đức Tổ 26, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Phụ Thuộc Không Phạm Thị Lan, Làm ruộng

29/5/2004 Không Đức Kinh, HH Đoàn

089204021736   

Dương Phước Sang Sinh viên Tổ 03, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12, ĐH-Qlý công nghiệpDương Tấn Nên, 1971, Làm ruộng

Không Hàn Quốc Tổ 03, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Lê Thị Mai Uyên, 1974, Thợ mai

4/1/2002 Không Hàn Quốc Kinh, HH Đoàn Không 

089202010464  

Trần An Nhàn Công nhân Tổ 21, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Trần An Khương, 1979, Buôn bán 

Không Malaysia Tổ 21, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Hà Thị Kim Phượng, 1982, Buôn bán 

20/10/2001 Không Malaysia Kinh, CG Đoàn Không 

  

Võ Thành Lâm Công nhân Tổ 26, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 10/12 Võ Nguyên Bính, 1978, Làm thuê

Không Ấp Phú Hòa 2, xã Bình HòaTổ 26, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Ngọc Mai, 1981, Buôn bán

24/01/2007 Không xã Bình Hòa Kinh, Phật Đoàn Không

089207012254

131

Vắng mặt địa phương 

năm 2024

do  Lao động 

Malaysia

132 Cận nghèo

128

Vắng mặt địa phương 

năm 2023

do Xuất khẩu lao 

động 

Nhật Bản

129

Vắng mặt địa phương 

năm 2024

do Du học Đức

130

Vắng mặt địa phương 

năm 2025

do  Du học Hàn 

Quốc

126

Vắng mặt địa phương 

năm 2025

do Du học Đức

127

Vắng mặt địa phương 

năm 2024

do Du học Đài Loan



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Phạm Văn Tình Làm mướn Tổ 33, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Phạm Chí Tâm, 1983, Làm ruộng

Không Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh AnTổ 33, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Hồ Thị Diễm, 1980, Nội trợ

31/01/2009 Không Vĩnh An Kinh, Phật Đoàn Không

0892090  

Mã Tuấn Kiệt Nông dân Tổ 22, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 10/12 Mã Tấn Lộc, Công nhân

Không Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh AnTổ 22, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Nông dân Không Nguyễn Thị Bích Hợp, Công nhân

16/01/2009 Không Vĩnh An Kinh, Phật Đoàn Không

089209004779  

Đỗ Hoài Trung Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Đỗ Hoài Thanh, Buôn bán

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Huỳnh Kim Bích, Buôn bán

22/11/2007 Không Kinh, CG Đoàn Không

089207019800  

Nguyễn Hoàng Duy Công nhân Tổ 03, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Nguyễn Thanh Phong, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 03, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Kiều Nga, Làm mướn

21/10/2006 Không Kinh, Phật Đoàn Không

089206006968   

Tăng Hoàng Khá Công nhân Tổ 10, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 4/12 Tăng Hoàng Bé, 1970, Mua bán

Không Trảng Bàng, Tây Ninh Tổ 10, Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Trần Thị Tươi, 1980, Làm mướn

28/11/2006 Không Kinh, HH Đoàn

089206012164  

Nguyễn Vũ Phong Công nhân Tổ 22, Ấp Vĩnh Lộc,  xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 10/12 Nguyễn Vũ Phương, 1984, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 22, Ấp Vĩnh Lộc,  xã Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Lê Thị Út Tưởng, 1988, Làm ruộng

18/3/2004 Không Kinh, HH Đoàn

089204012630   

Phạm Văn Tánh Làm mướn  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 1/12 Phạm Chí Tâm,1983, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Hồ Thị Diễm, 1980, Làm ruộng

4/3/2003 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089203013356  

137 Cận nghèo

138 Cận nghèo

139 Cận nghèo

134 Cận nghèo

135 Cận nghèo

136 Cận nghèo

133 Cận nghèo



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Nguyễn Hồng Đạt Sinh viên Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Hiền, 01/01/1977, Làm ruộng

Không Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh AnẤp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Đỗ Thị Hồng Sen, 02/11/1981, Làm ruộng

24/9/2008 Không  Kinh, Phật Đoàn Không 

089208017885  

Lê Thanh Trọng Sinh viên Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 12/12 Lê Hồng Xuân, 01/01/1976, Làm ruộng

Không Cần Thơ Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Làm ruộng

28/5/2008 Không Đại học Cần Thơ Kinh, HH Đoàn Không 

089208001078  

Nguyễn Huỳnh Nhựt Tân Sinh viên Tổ 10, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 12/12 Nguyễn Văn Hồ, 1980, Giáo viên

Không P. Long Xuyên, An GiangTổ 10, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangSinh viên Không Nguyễn Thị Yến Oanh, 1979, Giáo viên

06/6/2006 Không ĐH An Giang Kinh, HH Đoàn Không 

089206010626  

Huỳnh Hữu Phúc Sinh viên Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Cang, 1987, Công nhân

Không P. Long Xuyên, An GiangẤp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An,  An Giang Sinh viên Không Nguyễn Thị Ngon, 1984, Công nhân

22/7/2007 Không Đại học An Giang Kinh, CG Đoàn Không 

089207004069  

Võ Hoàng Khang Sinh viên Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Võ Hoàng Phương, 1983, Công nhân

Không P. Long Xuyên, An GiangẤp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Huỳnh Thị Thanh Huyền, 1982, Giáo viên

12/10/2007 Không Đại học An Giang Kinh, CG Đoàn Không 

089207006460  

Trần Đô La Sinh viên Tổ 8, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Trần Minh An, 1979, Làm ruộng

Không Trà Vinh Tổ 8, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Nguyễn Thị Bích, 1983, Làm ruộng

18/6/2006 Không ĐH Trà Vinh, NK 2024-2028 Kinh, Phật Đoàn Không 

089206015119  

Huỳnh Nguyễn Phương Đông Sinh viên Tổ 19, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 12/12 Huỳnh Văn Phên, 1969, Làm ruộng

Không P. Long Xuyên, An GiangTổ 19, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangSinh viên Không Nguyễn Thị Ngọc Thắm, 1979, Làm mướn

15/9/2005 Không Đại học An Giang, NK 2023-2027 Kinh, HH Đoàn Không 

089205010632  

146
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Huỳnh Trung Tính Công nhân Tổ 13,  Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 8/12 Huỳnh Văn Nổi, 1957, Chăn nuôi 

Không Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh AnTổ 13,  Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Nguyễn Thị Thanh Hương, Chăn nuôi

04/3/2001 Không Kinh, TC Đoàn Không 

  

Lê Tuấn Kiệt Làm ruộng Tổ 04, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 5/12 Lê Phước Thiện, 1986, Làm ruộng

Không Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh AnTổ 04, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangNông dân Không Nguyễn Thị Nhớ, 1989, Nội trợ

20/01/2009 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089209021760  

Nguyễn Văn Chí Hải Làm ruộng Tổ 09, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 5/12 Nguyễn Văn Nơi, 1975, Chăn nuôi

Không Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh AnTổ 09, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangNông dân Không Phạm Thị Hiệp, 1975, Chăn nuôi

17/01/2009 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089209003881  

Nguyễn Trung Thật Làm Mướn Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Dự, 1983, Buôn bán

Không Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh AnẤp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Trần Thị Tiền, 1985, Buôn bán

25/8/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089207002220

Trần Nhựt Hào Làm Mướn Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Trần Tuấn Cường, Chết

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Phạm Huỳnh Trang, Làm mướn

17/01/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089207024053  

Trần Lê Anh Kiệt Công nhân Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Trần Văn Sơn, 01/01/1982, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Ngọc Thủy, 05/9/1981, Làm mướn

20/6/2007 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089207010104  

Trương Văn Tràng Công nhân Tổ 10, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 2/12 Trương Hoài Phúc, 1981, Công nhân

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 10, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Nguyễn Thị Nòng, 1985, Làm mướn

02/5/2006 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089206007281  
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Trình độ văn hóa 

thẤp 
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Trình độ văn hóa 

thẤp 
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Trình độ văn hóa 
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Cao Thái Sơn Công nhân Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 4/12 Cao Văn Bé Bảy, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Như, 1985, Làm mướn

27/02/2006 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089206008200   

Nguyễn Hữu Thắng Công nhân Tổ 16, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 7/12 Nguyễn Thái Lâm, 1979, Công nhân

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 16, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Lê Thị Kim Phượng, 1983, Công nhân

19/9/2006 Không Kinh,Phật Đoàn Không 

089206007527

Bùi Thanh Hùng Công nhân Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Bùi Văn Út Hiền, 1979, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trương Thị Châm, 1982, Làm mướn

17/6/2005 Không  Kinh, HH Đoàn Không 

089205007647  

Nguyễn Văn Giang Công nhân Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Út, 1979, Thợ hồ

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Thạch Thị Ngạch, 1983, Làm mướn

12/9/2005 Không  Kinh, HH Đoàn Không 

089205018173  

Lê Văn Hiếu Công nhân Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Lê Văn Nam, 1970, Làm mướn

Không TP. HCM Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Hồng Hạnh, 1970, Làm mướn

01/8/2004 Không Kinh, TC Đoàn Không 

089204017857

Nguyễn Văn Tý Công nhân Tổ 15, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 6/12 Nguyễn Văn Tèo, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 15, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Đỗ Thị Hồng Vân, Làm mướn

8/2/2004 Không Kinh, TÂHN Đoàn Không 

089204013242

Nguyễn Công Hậu Công nhân Tổ 9, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Hoàng Sang, 1979, Làm mướn

Không Ấp Phú Hòa 2, xã Bình HòaTổ 9, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Thị Tuyết Oanh, 1980, Làm mướn

28/3/2004 Không Kinh, CG Đoàn Không 

08920401098
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Trình độ văn hóa 
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thẤp 
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Lê Minh Đạt Công nhân Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Lê Minh Nhựt, 1972, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Âp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Cách, 1979, Làm mướn

11/24/2003 Không Kinh, TC Đoàn Không 

089203013434

Trần Văn Sang Công nhân Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 3/12

Không Bình Dương, TPHCM Âp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Dương Thị Thanh, 1966, Làm mướn

10/6/2003 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089203013843

Mai Văn Nhứt Công nhân Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Mai Văn Tùng, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Âp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không

6/4/2003 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089203013265

Huỳnh Trung Hiếu Công nhân Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Huỳnh Ngọc Thảo, 1976, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Âp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Thu, 1983, Làm mướn

05/7/2003 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089203005156

Trương Văn Tiến Công nhân Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Trương Văn Hiền, 1980, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không

7/8/2003 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089203013223

Nguyễn Văn Vũ Luân Làm thuê Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Mỹ, làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Làm thuê Không Lê Thị Banh, làm mướn

10/10/2002 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089202008278  

Trần Minh Thông Làm thuê Tổ 18, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 7/12 Trần Trung Vũ, 1980, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 18, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangLàm thuê Không Nguyễn Thị Tuyền, 1981, Làm mướn

25/11/2002 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089202002933  

167
Trình độ văn hóa 

thẤp 

164
Trình độ văn hóa 

thẤp 

165
Trình độ văn hóa 

thẤp 

166
Trình độ văn hóa 

thẤp 

161
Trình độ văn hóa 

thẤp 

162
Trình độ văn hóa 

thẤp 

163
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Nguyễn Hồng Cường Làm thuê Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Ổi, 1981, làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Làm thuê Không Khấu Thị Đẹp, 1979, nội trợ

11/3/2002 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089202022123  

Trần Vũ Luân Công nhân Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An,  An Giang Trung nông 6/12

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Phạm Thị Phượng, 1975, làm mướn

9/8/2002 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089202073621  

Huỳnh Tuấn Kiệt Công nhân Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Huỳnh Tuấn Ngọc, 1975, Công nhân

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Oanh, 1983, Công nhân

01/4/2007 Không phường Bình Dương, TP. HCM Kinh, Phật Đoàn Không 

089207008012  

Phạm Duy Tân Công nhân Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Phạm Văn Bảo, 1978, Làm thuê

Không Ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòaxã Vĩnh Hanh, An Giang Công nhân Không Nguyễn Phương Hồng, 1981, Buôn bán

03/5/2007 Không  Kinh, HH Đoàn Không 

089207009417

Nguyễn Phước Sang Công nhân Tổ 10, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 12/12, CĐ-CN Oto Nguyễn Văn Thanh, Làm mướn

Không P. Long Xuyên, An Giangxã Bình Hòa, An Giang Công nhân Không Trát Thị Cẩm Loan, Làm mướn

2/9/2004 Không P. Long Xuyên, An Giang Kinh, HH Đoàn Không 

089204012096  

Phạm Quốc Thái Công nhân Tổ 01, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 12/12, ĐH-Văn hóa họcPhạm Văn Hiệp, Làm ruộng 

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 01, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Lê Thị Trang, 1979, Làm ruộng 

7/18/2003 Không phường Bình Dương, TP. HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089203017199  

Trần Minh Khang Công nhân Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Trần Hữu Thông , Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM phường Bình Dương, TP. HCM Công nhân Không Võ Thị Ngọc Duyên, Làm ruộng

03/8/2003 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089203002442

173

Vắng mặt địa phương

năm 2022

do Bỏ địa phương cả 

hộ 

174

Vắng mặt địa phương

năm 2022

do Bỏ địa phương cả 

hộ 

170

Vắng mặt địa phương

năm 2024

do Bỏ địa phương cả 

hộ 

171

Vắng mặt địa phương

năm 2025

do Chuyển khẩu về 

xã Vĩnh Hanh 

172

Vắng mặt địa phương

năm 2025

do Chuyển khẩu về 

xã Bình Hòa

168
Trình độ văn hóa 

thẤp 

169
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Huỳnh Thành Trí Nguyên Công nhân Tổ 5, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Huỳnh Thành Trưởng, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM phường Bình Dương, TP. HCM Công nhân Không Võ Thị Ngọc Dẫn, Làm ruộng

01/9/2002 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089202002331

Trần Ngọc Anh khoa Công nhân Tổ 18, Ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 9/12 Trần Thái Châu, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM phường Bình Dương, TP. HCM Công nhân Không Lê Thị Kim Bông, Làm ruộng

25/12/2002 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089202003245

Trần Hữu Công Công nhân Ấp Phước Thành,  xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Trần Hữu Danh, Làm mướn

Không Ấp Phú Hòa 2, xã Bình HòaẤp Phước Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Diệu, Làm mướn

16/12/2008 Không  Kinh, Phật Đoàn Không 

089208007272  

Huỳnh Văn Phúc Công nhân Ấp Phước Thành,  xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Huỳnh Văn Lộc, 11/10/1979, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phước Thành,  xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Kim Sang, 01/01/1980, Làm ruộng

15/5/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089207020088

Nguyễn Văn Phát Làm mướn Tổ 15, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 7/12 Nguyễn Minh Tuấn, 1985, Làm mướn

Không Ấp Phú Hòa 2, xã Bình HòaTổ 15, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangPhụ Thuộc Không Khưu Thị Pha, 1981, Làm mướn

22/8/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089207002469   

Đinh Văn Chiến Công nhân Ấp Phước Thành,  xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Đinh Văn Lương, 1983, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Phước Thành,  xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Hý, 01/01/1980, Làm mướn

03/02/2007 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089207011088  

Dương Phước Đông Làm mướn Tổ 9, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 1/12 Dương Văn Chừng, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 9, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangLàm mướn Không Dương Thị Tuyền, 1983, Làm mướn

17/01/2006 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089206006952  

179
Trình độ văn hóa 

thẤp 

180
Trình độ văn hóa 

thẤp 

181
Trình độ văn hóa 

thẤp 

176
Vắng mặt địa phương

177

Điểm b, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

178
Trình độ văn hóa 

thẤp 

175

Vắng mặt địa phương

năm 2023

do Bỏ địa phương cả 

hộ 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Phạm Quốc Tấn Công nhân Tổ 18, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 7/12 Phạm Văn Tạo, 1978, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 18, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Bùi Thị Dung, 1982, Làm mướn

24/7/2006 Không Kinh,Phật Đoàn Không 

089206010077

Lý Văn Hòa Công nhân Tổ 18, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 4/12 Lý Văn Chinh, 1976, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 18, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Cao Thị Ánh Tuyết, 1978, Làm mướn

05/3/2006 Không Kinh,Phật Đoàn Không 

089206015926   

Lê Quang Vĩ Công nhân Tổ 10, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 6/12 Lê Văn Lâm, 1982, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 10, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Nguyễn Thị Hương, 1979, Làm mướn

24/7/2006 Không Kinh, CG Đoàn Không 

089206005690

Phạm Văn Duy Công nhân Tổ 18, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 5/12 Phạm Văn Nhiều, 1983, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 18, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Đoàn Thị Cẩm Nhung, 1985, Làm mướn

19/12/2006 Không Kinh,Phật Đoàn Không 

089206000682  

Nguyễn Gia Khánh Công nhân Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Chậu, 1976, Làm mướn

Không TP. HCM Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Mai Linh, 1981, Làm mướn

5/11/2005 Không  Kinh, Phật Đoàn Không 

08920500563  

Trần Thanh Phong Công nhân Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Trần Thành Công, Làm ruộng

Không TP. HCM Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không

7/2/2005 Không  Kinh, Phật Đoàn Không 

08920501522

Nguyễn Trọng Nghĩa Công nhân Tổ 4,  Ấp Phước Thành,  xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 3/12 Nguyễn Văn Léo, 1973, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 4,  Ấp Phước Thành,  xã Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Trương Thị Diễm, 1972, Làm mướn

05/6/2004 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089204014432

188
Trình độ văn hóa 

thẤp 

185
Trình độ văn hóa 

thẤp 

186
Trình độ văn hóa 

thẤp 

187
Trình độ văn hóa 

thẤp 

182
Trình độ văn hóa 

thẤp 

183
Trình độ văn hóa 

thẤp 

184
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Nguyễn Văn Minh Khéo Công nhân Tổ 9,  Ấp Phước Thành,  xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 7/12 Nguyễn Văn Nâu, Làm mướn

Không Ấp Phú Hòa 2, xã Bình HòaTổ 9,  Ấp Phước Thành,  xã Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Võ Thị Thảo, Làm mướn

10/11/2004 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089204013263

Lê Quốc Khánh Công nhân Ấp Phước Thành,  xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Lê Văn Lành, 1965, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM  Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Thảo, 1969, Làm mướn

9/19/2003 Không Kinh Đoàn Không 

089203013266 HH

Nguyễn Ngọc Thông Công nhân  Tổ 3, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 7/12 Nguyễn Ngọc Ẩn, 1977, làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM  Tổ 3, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Lê Hoàng Oanh, 1978, làm ruộng

20/2/2002 Không  Kinh Đoàn Không 

089202014243 Phật

Trần Văn Phước Rạng Công nhân Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Trần Văn Đỗ Trạng, làm ruộng

Không Ấp Phú Hòa 2, xã Bình HòaẤp Phước Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Hoa, Nội trợ

16/11/2002 Không Kinh Đoàn Không 

089202005564 Phật

Nguyễn Ngô Đức Duy Làm mướn Tổ 16, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 9/12 Nguyễn Đức Huy, Lái xe

Không xã Cần Đăng, An Giang Tổ 16, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangLàm mướn Không Ngô Thị Mỹ Hà, Buôn bán

9/1/2006 Không xã Cần Đăng, An Giang Kinh, HH Đoàn Không 

089206017672  

Nguyễn Trọng Phúc Công nhân Tổ 09, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 10/12 Nguyễn Văn Nghét, 1972, làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 09, Ấp Phước Thành, xã Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Trần Thị Bích Thủy, 1975, làm mướn

16/5/2005 Không phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, HH Đoàn Không 

0892050887   

Huỳnh Minh Thuận Công nhân Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12-Dec Huỳnh Long Hồ, 1969, Giáo viên

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không
Nguyễn Thị Thanh Thúy, 1974, Giáo viên

1/7/2008 Không Kinh, CG Đoàn Không 

089208003196  
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Vắng mặt địa phương
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Nguyễn Thành Nhân Sinh viên Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12-Dec Nguyễn Thành Kiệt, 1972, Giáo viên

Không TP. HCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Trần Thị Uyên Phương, 1972, Giáo viên

2/2/2007 Không Đại học Nguyễn Tất Thành Kinh, HH Đoàn Không 

089207012201  

Đoàn Lê Nhật Quang
Sinh viên Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12-Dec Đoàn Trọng Tánh, 1979, Làm ruộng

Không TP. HCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không
Lê Thị Trúc Tiên, 1985, Làm ruộng

11/10/2007 Không
ĐH Sư phạm KT TP.HCM, NK 2025-2029 Kinh, HH Đoàn Không 

089207015805  

Trần Phạm Minh Nút Sinh viên Ấp Tân Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12-Dec Trần Minh Sang, 1978, Làm mướn

Không Cần Thơ Ấp Tân Lợi, Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không
Phạm Thị Lan Chi, 1979, Làm mướn

9/4/2006 Không
Đại học Cần Thơ Kinh, HH Đoàn Không 

089206021731   

Lê Văn Nhiều Làm mướn Tổ 14, Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Lê Văn Hiệp, Làm thuê

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 14, Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Lê Thị Vui, 1990, Làm thuê

01/01/2009 Không Kinh, Phật Đoàn Không 

089209007214  

Nguyễn Văn Hiếu Công nhân Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Kiệt, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Thị Liên, Làm mướn

15/8/2008 Không Kinh, HH Đoàn Không 

0892084020334

Nguyễn Thái Bình Công nhân Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Thanh Hùng, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Phụ thuộc Không Hoàng Thị Bích Tuyền, Làm mướn

29/4/2008 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089208020563  

Phan Bình Hưng Làm mướn
Ấp Tân Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Phan Văn Còn, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM
Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Phạm Thị Yến Xuân, Làm mướn

15/4/2007 Không
Kinh, HH Đoàn Không 

089207014455
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Trình độ văn hóa 

thẤp 
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Trình độ văn hóa 

thẤp 
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Trình độ văn hóa 
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Cao Hoàng Tuấn Làm mướn Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Cao Tấn Thanh, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Phạm Thị Kim Ba, Làm mướn

26/3/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089207020554

Nguyễn Văn Lực Làm mướn Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Nhơn, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Võ Thị Thảo, Làm mướn

04/01/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089207020334

Trần Tuấn Kiệt Làm mướn Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Trần Văn Thanh, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Trần Thị Mỹ Linh, Làm mướn

30/7/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089207020343

Võ Quốc Hòa Làm mướn Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Võ Thành Nhơn, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Mai, Làm mướn

17/9/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089207002765

Lê Nhựt Hà Làm mướn Ấp Tân Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Lê Phước Hiền, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Võ Thị Hường Em, Làm mướn

7/10/2006 Không
Kinh, HH Đoàn Không 

089206014569

Trương Lê Nguyễn Công nhân Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Trương Hoài Chiến, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Phạm Thị Bé Thu, Làm mướn

6/10/2006 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089206002334

Trần Suzuki Công nhân Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Trần Văn Thái, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Tuyết Mai, Làm mướn

9/18/2005 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089205011376
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Nguyễn Huỳnh Minh Kiệt Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Lam, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Thị Phượng, Làm mướn

5/5/2004 Không
Kinh, HH Đoàn Không 

089204003387

Bùi Văn Phố Công nhân Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Bùi Văn Thành, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Nghi, Làm mướn

10/8/2004 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089204011376

Phạm Văn Đan Trường Công nhân Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Phạm Văn Đặng, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Phượng, Làm mướn

18/02/2004 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089204011652

Trương Quốc Việt Công nhân Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Trương Quốc Thanh, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Thủy, Làm mướn

16/01/2003 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089203011376

Trần Văn Tuấn Công nhân Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 3/12 Trần Văn Hải, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Quyên, Làm mướn

17/02/2003 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089203013444

Trương Quốc Dương Làm mướn Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Trương Quốc Thanh, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Thủy, Làm mướn

14/4/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089207020554

Nguyễn Thanh Duy Công nhân Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 2/12 Nguyễn Thành Kiệt, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Uyên Phương, Làm mướn

11/10/2004 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089204014332
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 
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 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Hồ Đức Công Công nhân Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 2/12 Hồ Văn Lượm, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Phê, Làm mướn

30/01/2004 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089204022765

Nguyễn Thanh Tân Công nhân Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Thanh Hường, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Ngọc, Làm mướn

18/12/2004 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089204000375

Dương Hữu An Công nhân Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Cộng, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Dương Thị Thu Lan, Làm mướn

25/01/2004 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089204011964

Hồ Văn Lợi Làm mướn Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Hồ Văn Mối, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Cà Thum, Làm mướn

05/5/2002 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089202033245

Lê Chí Tâm Làm mướn Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Lê Thượng Nhân, Làm mướn

Lê Chí Tâm Bình Dương, TPHCM Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Lê Thị Tuyết Mai, Làm mướn

25/9/2002 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089202044532

Phạm Thành Danh Làm mướn Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Phạm Duy Khánh, Làm mướn

Không TP. HCM Tổ 12, Ấp Tân Lợi, Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Thu Lan, Làm mướn

05/10/2002 Không phường Bình Dương, TP. HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089202013432  

Hồ Tấn Phát Công nhân Tổ 17, Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Hồ Thanh Hùng, 1981, Làm mướn

Không Ấp Phú Hòa 2, xã Bình HòaTổ 17, Ấp Tân Lợi, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không
 Nguyễn Thị Mỹ Châu, 1981, Làm mướn

15/11/2008 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089208005165  
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nghiệp
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Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Nguyễn Thành Tạt Sinh viên Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Duyên, Làm mướn

Không Trà Vinh Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên
Không

Bùi Thị Hoa, Làm mướn

18/12/2008 Không ĐH Trà Vinh Kinh, HH Đoàn Không 

089208011200  

Nguyễn Tuấn Kiệt
Sinh viên

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Nguyễn Trường Giang,  1979, làm ruộng

Không
Cần Thơ

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Lê Thị Bích Vân, 1985,  Làm ruộng

12/9/2004
Không

Đại học Cần Thơ Kinh, HH Đoàn Không 

089204022763  

Nguyễn Đức Tài
Sinh viên

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Nguyễn Bình Trãi, Làm ruộng

Không
TP. HCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Trương Thị Oanh, Làm ruộng

7/12/2003
Không

Đại học Võ Trường Toản Kinh, HH Đoàn Không 

089203017602   

La Minh Thành
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 La Văn Nga, Làm mướn

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân
Không

Đặng Thị Diễm Xinh, Làm mướn

21/12/2006
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089205022279  

Đặng Hữu Đức Làm ruộng Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12, ĐH Đặng Hữu Phước, 1961, Làm Ruộng

Không Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh AnẤp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Nông dân Không Phan Thị Cẩm Duyên, 1970, Nội Trợ

6/17/2004 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089204024334  

Phạm Minh Thành Công nhân Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12, ĐH Phạm Văn Mười, 1966, Làm mướn

Không TP. HCM Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Lệ Thu, 1966, Làm mướn

10/20/2004 Không Kinh, HH Đảng Không 

089204018262  

Dương Quốc Trung Công nhân Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Dương Minh Phúc, Sn 1978, Làm Thuê

Không TP.HCM Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân
Không

Thạch Thị Mỹ Hạnh, Sn 1980, Làm Thuê

1/29/2008 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089208001600  

228

Điểm b, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

229

Điểm b, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

230
Trình độ văn hóa 

thẤp 

225

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

226

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

227

Điểm b, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

224

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Đỗ Đạt Thành
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Đỗ An Hồng, Làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân
Không

Huỳnh Thị Nhuyễn, Làm ruộng

10/6/2007
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

89207008729   

Dương Văn Vũ Vi
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Dương Văn Thiêm, Làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân
Không

Nguyễn Thị Dứt, Công Nhân

1/28/2007
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

89207009942  

Nguyễn Quốc Đại
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Đức Duy, Sửa xe

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân
Không

Nguyễn Thị Tú Trân, Nội trợ

12/30/2007
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

89207017466  

Bùi Văn Rồng
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Bùi Văn Duyên, Làm thuê

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân
Không

Đặng Thị Nga, Làm thuê

21/11/2006
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089206023355

Huỳnh Đức Tôn
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Huỳnh Anh Tính, Làm thuê

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân
Không

Lý Thị Thu Loan, Làm thuê

30/3/2006
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089206024544  

Phan Văn Hậu
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 3/12 Phan Văn Thắng, Làm thuê

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân
Không

Võ Thị Ngọc Giàu, Làm thuê

16/7/2006
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089206034566  

Triệu Văn Giàu
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Triệu Trung Chánh, Làm thuê

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân
Không

Đinh Thị Mai, Làm thuê

7/10/2006
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089206056564  

237
Trình độ văn hóa 

thẤp 

234
Trình độ văn hóa 

thẤp 

235
Trình độ văn hóa 

thẤp 

236
Trình độ văn hóa 

thẤp 

231
Trình độ văn hóa 

thẤp 

232
Trình độ văn hóa 

thẤp 

233
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Liêu Thành Nhân
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Liêu Hoàng Vinh, Làm thuê

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân
Không

Lê Thị Bích Vân, Làm thuê

6/6/2006
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089206075465  

Trần Quốc Bảo
Làm mướn

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Trần Văn Vũ, Làm thuê

Không Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An,Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn
Không

Nguyễn Thị Kim Hòa, Làm thuê

24/5/2006
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089206014312  

Đỗ Thành Tài
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Đỗ Phước Thừa, Làm Ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Phan Thị Kim Em, Làm Ruộng

8/2/2005
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089205024555   

Trần Quốc Việt
Làm mướn

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Trần Văn Hương, Làm Ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Nghiêm, Làm Ruộng

8/2/2005
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089205033211   

Trần Công Thành
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 3/12 Trần Văn Dũng, Làm Ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Tăng Thị Tình, Làm Ruộng

13/05/2005
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089205023211   

Nguyễn Duy Khang
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Lợi, Làm Ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Út, Làm Ruộng

01/01/2005
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089205065622   

Dương Quốc Khải
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Dương Quốc Nam, Làm Ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Võ Thị Út, Làm Ruộng

30/12/2005
Không

Kinh Đoàn Không 

089205011244 HH  

243
Trình độ văn hóa 

thẤp 

244
Trình độ văn hóa 

thẤp 

240
Trình độ văn hóa 

thẤp 

241
Trình độ văn hóa 

thẤp 

242
Trình độ văn hóa 

thẤp 

238
Trình độ văn hóa 

thẤp 

239
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Bùi Văn Tư
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Bùi Văn Tình, Làm Ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Nhãn, Làm Ruộng

29/09/2005
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089205043443  

Nguyễn Hoài Thanh Công nhân Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Phước, Sn 1986, buôn bán

Không TP. HCM Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Phương, Sn 1989, làm thuê

28/10/2004 Không Kinh, HH Đoàn Không 

89204008288  

Nguyễn Huỳnh Vĩnh Phú Công nhân Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Ngại, Sn 1983, làm Thuê

Không TP. HCM Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Ngọc Mến, Sn 1982, làm Thuê

5/29/2004 Không Kinh, HH Đoàn Không 

89204017235  

Dương Minh Nhàn Công nhân Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12

Không TP. HCM Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Dương Thị Hạnh, Sn 1979, công nhân

12/20/2004 Không Kinh, HH Đoàn Không 

89204021875  

Dương Hoàng Giang Công nhân Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Có, Sn 1983, Công nhân

Không TP. HCM Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Mọng Tuyền, Sn 1984, công nhân

5/31/2004 Không Kinh, HH Đoàn Không 

89204017394  

Lê Ngọc Huy
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 4/12 Lê Văn Bé, Làm thuê

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Liêu, Nội trợ

12/11/2003
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089203010229  

Nguyễn Văn Vũ Luân
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Nhơn, làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Thị Thủy,làm ruộng

8/8/2003
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089203021305  

249
Trình độ văn hóa 

thẤp 

250
Trình độ văn hóa 

thẤp 

251
Trình độ văn hóa 

thẤp 

246
Trình độ văn hóa 

thẤp 

247
Trình độ văn hóa 

thẤp 

248
Trình độ văn hóa 

thẤp 

245
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Hồ Thanh Hên
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 4/12 Hồ Thanh Tiếp, Công nhân

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Phan Thị Mai, Công nhân

8/8/2003
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089203006805   

Đỗ Thành Đạt
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 4/12 Đỗ An Hồng, Làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Thị Nhiễu, Buôn bán

6/25/2003
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089203004789  

Phan Văn Tường
Công nhân

Tổ 34, Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 4/12 Phan Văn Thắng, Giáo viên

Không
Bình Dương, TPHCM

Tổ 34, Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An GiangCông nhân Không Võ Thị Ngọc Giàu, Giáo viên

6/12/2003
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089203003263   

Dương Văn Chung
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Dương Văn Lâm, Làm thuê

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Loan, Buôn bán

12/29/2003
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089203011309         

Lê Văn Ngọc Trung
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Lê Văn Ngọc Tư, Làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lâm Thị Bao, Làm ruộng

5/5/2003
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089203014808   

Bùi Phú Mỹ
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Bùi Văn Dứt, Sn 1979, Cán bộ

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Hoa Mai, Sn 1981, buôn bán

11/1/2002
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089202012249

Phạm Văn Thành
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Phạm Thị Kim Loan, Sn 1984, Công nhân

12/8/2002
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089202024334

258
Trình độ văn hóa 

thẤp 

255
Trình độ văn hóa 

thẤp 

256
Trình độ văn hóa 

thẤp 

257
Trình độ văn hóa 

thẤp 

252
Trình độ văn hóa 

thẤp 

253
Trình độ văn hóa 

thẤp 

254
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Ngô Thanh Thế
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 3/12 Ngô Văn Đúng, Sn 1979, làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thiị Tú Trang, Sn 1980, công nhân

8/28/2002
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089202024856

Nguyễn Văn Bảo
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Minh Tây, Sn 1977, công nhân

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trương Thị Hằng, Sn 1979, công nhân

2/22/2002
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089202021875

Dương Minh Hiếu
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Dương Minh Thảo, Sn 1965, làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Dương Thị Tuyết Lệ, Sn 1971, làm ruộng

5/13/2002
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089202002575

Lê Anh Kiệt Công nhân Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Lê Văn Kha, Công nhân

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân
Không

Phạm Thị Em, Công nhân

07/12/2008 Không phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, Không Đoàn Không 

089208004611  

Nguyễn Văn Tuấn Anh Công nhân Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 8/12 Nguyễn Văn Hai, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân
Không Trương Thị Gần, Làm mướn

09/4/2008 Không phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, HH Đoàn Không 

0892080074432  

Lê Văn Tuấn Công nhân Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 10/12 Lê Văn Hường, làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân
Không

Trương Thị Thanh,làm ruộng

3/22/2007 Không phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, HH Đoàn Không 

89207005492   

Ngô Thành Long
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12-Dec Ngô Văn Quân, Làm Ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân
Không

Trần Thị Cẩm Vân, Làm Ruộng

26/03/2005
Không

phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089205024729   

264 Vắng mặt địa phương

265 Vắng mặt địa phương

261
Trình độ văn hóa 

thẤp 

262 Vắng mặt địa phương

263 Vắng mặt địa phương

259
Trình độ văn hóa 

thẤp 

260
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Trần Tử Long
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 10/12 Trần Công Hiền, 1979, Giáo viên

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thu Hiệp, 1978, Nội Trợ

6/22/2004 Không phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089204003225   

Nguyễn Văn Khoa
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 11/12 Nguyễn Thái Nhân, 1988, làm thuê

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Phụ Thuộc Không Nguyễn Thị Thu, 1989, làm thuê

5/11/2004
Không

phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089204006532   

Trần Văn Quốc Duy
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Trần Chí Mạch, 1978, làm mướn

Không
Thuận Giao, TP. HCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không  

7/5/2004
Không

phường Thuận Giao, TP.HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089204011200  

Nguyễn Minh Hiển
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 8/12 Nguyễn Minh Hiền, 1970, Làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Ngây, 1975, Buôn bán

7/20/2004
Không

phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089203012537  

Nguyễn Chí Thảo
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 11/12 Nguyễn Văn Hơn, Làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Kim Tiên, Làm ruộng

10/30/2003
Không

phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089203018068   

Trần Văn Quốc
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 10/12 Trần Văn Nhỏi, 1985, làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Thị Xuân, 1989, làm ruộng

8/23/2002
Không

phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089202011488   

Võ Khánh Duy
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 11/12 Võ Văn Thảo, 1983, Công nhân

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Tô Thị Minh, 1984, công nhân

12/5/2002
Không

phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, HH Đoàn Không 

89202017394   

270 Vắng mặt địa phương

271 Vắng mặt địa phương

272 Vắng mặt địa phương

267 Vắng mặt địa phương

268 Vắng mặt địa phương

269 Vắng mặt địa phương

266 Vắng mặt địa phương



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Võ Hoàng Huy
Làm mướn

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12, ĐH Võ Văn Sinh, Làm thuê

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Phụ Thuộc Không Vũ Thị Kim Anh, Làm thuê

9/29/2000 Không phường Bình Dương, TP.HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089200005742   

Dương Thanh Quý
Làm mướn

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Dương Thanh Bình, Làm Ruộng

Không Malaisia Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn
Không

Nguyễn Thị Trang, Làm Ruộng

21/05/2005
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089205005442   

Nguyễn Văn Thái Công nhân Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 10/12 Nguyễn Văn Nghi, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân
Không

Nguyễn Thị Thúy Lan, Công Nhân

11/5/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không 

89207021994  

Nguyễn Văn Tuấn Công nhân Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 8/12 Nguyễn Văn Kéo, 1975, công nhân

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lưu Thị Bích Thủy, 1975, công nhân

1/10/2004 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089204024334   

Trương Dương Thanh Công nhân Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12, ĐH Trương Văn Hường, 1977, công nhân

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Xuân, 1979, công nhân

9/4/2004 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089204021875   

Trần Ngọc Quang
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Trần Ngọc Vinh, 1986, Công Nhân

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Đặng Thị Gái Nhỏ, 1987, Công Nhân

11/20/2002
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089202011366   

Lê Quốc Huy
Công nhân

Ấp Vĩnh Thành,Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12, ĐH-Ngôn ngữ anhLê Chí Linh, Sửa máy

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Thành,Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Thị Lan, Nội trợ

11/19/2001 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089201018078  

279
Có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn

276
Có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn

277
Có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn

278
Có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn

273 Vắng mặt địa phương

274 Vắng mặt địa phương

275
Có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Võ Phú Trọng Sinh viên
Tổ 28, âp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 12/12 Võ Quốc Toàn, Làm ruộng

Không TP. HCM Tổ 28, âp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An GiangSinh viên Không Nguyễn Thị Lệ Thủy, Làm ruộng

15/10/2008 Không ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089208006675  

Lê Phùng Duy Anh Sinh viên Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Lê Văn Lực, Làm ruộng

Không
Trà Vinh

Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Nguyễn Thị Mộng Tuyền, Buôn bán

3/28/2007
Không

Đại học Trà Vinh Kinh, HH Đoàn Không 

089207004789  

Lê Tuấn Kha Sinh viên Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 10/12 Lê Thanh Tiến, Công nhân

Không TP. HCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Cao Thị Vui, Công nhân

1/23/2007 Không ĐH Tôn Đức Thắng Kinh, HH Đoàn Không 

89207006805  

Lê Thành Đạt Sinh viên Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Lê Phước Trường, Làm mướn

Không P. Long Xuyên, An GiangẤp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Nguyễn Thị Trúc, Làm mướn

30/7/2006 Không ĐH An Giang Kinh, HH Đoàn Không 

089206013607  

Trần Tấn Phát Sinh viên Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Trần Văn Được, Làm mướn

Không TP. HCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Nguyễn Thị Nhàn, Làm mướn

17/10/2006 Không ĐH Công thương TP. HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089206003379  

Nguyễn Lê Quốc Hữu
Sinh viên Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Nguyễn hữu Thạnh, làm mướn

Không
P. Long Xuyên, An Giang

Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Lê Thị Thê, làm mướn

23/11/2006
Không

Cao đẳng Y tế An Giang Kinh, HH Đoàn Không 

089206005380  

Trần Thanh Xuân
Sinh viên Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Trần Văn Thắng, làm mướn

Không
P. Long Xuyên, An Giang

Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Nguyễn Thị Phụng, làm mướn

30/1/2006
Không

Đại học An Giang Kinh, HH Đoàn Không 

089206010457  

285

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

286

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

282

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

283

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

284

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

280

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

281

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Trần Hữu Đạo 
Sinh viên Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12-Dec Trần Văn Bình, Làm Ruộng

Không
TP. HCM

Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Phạm Thị Thanh Xuân, Làm Ruộng

18/11/2005
Không

ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089205008223   

Phạm Hoàng Dư
Sinh viên Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Phạm Văn Hải, 1977, Buôn bán

Không
Cần Thơ Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Nguyễn Ngọc Giàu, 1978, Buôn bán

6/14/2001
Không

Đại học Cần Thơ Kinh, HH Đoàn Không 

089201015333   

Nguyễn Văn Phương
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 8/12 Nguyễn Văn Lành, 1967, làm ruộng

Không
TP. HCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Dư, 1969, nội trợ

8/24/2003
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089203016200   

Nguyễn Tấn Thành
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Thành Lợi, Làm Mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Thanh Dung, Nội trợ

21/01/2009 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089209004401

Trần Quang Vinh Làm mướn Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Trần Thiện Tính, Sn 1988, làm thuê

Không Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh AnẤp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Mai, Nội trợ

2/16/2008 Không Kinh, HH Đoàn Không 

89208011213  

Võ Văn Thật Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Võ Hữu Đức, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Màng, Làm mướn

10/02/2007 Không  Kinh, HH Đoàn Không 

089207019536

Đặng Thanh Tú
Làm mướn Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Đặng Thanh Tuấn, Làm thuê

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Phụ Thuộc Không Phạm Thị Thu Oanh, Làm thuê

10/8/2006
Không

Kinh Đoàn Không 

089206097633 HH

291
Trình độ văn hóa 

thẤp 

292
Trình độ văn hóa 

thẤp 

293
Trình độ văn hóa 

thẤp 

288

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

289

Điểm b, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015

290
Trình độ văn hóa 

thẤp 

287

Điểm g, khoản 1, 

Điều 41 Luật NVQS 

năm 2015



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Huỳnh Văn Hiếu
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Huỳnh Văn Út, Làm thuê

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Làm thuê

9/11/2006
Không

Kinh Đoàn Không 

089206020494 HH

Lê Tứ Quí
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Lê Thanh Tuấn, Làm mướn

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Bé Hai, Làm mướn

11/01/2006
Không

Kinh Đoàn Không 

089206018409 HH

Trần Quốc Kiệt
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Trần Văn Triết, Làm Ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Phúc, Làm Ruộng

04/3/2005
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089205013788  

Nguyễn Hoàng Nam
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Hậu, Làm Ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Mỹ Châu, Làm Ruộng

1/1/2005
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089205055434  

Nguyễn Đăng Qui
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Ly, Làm Thuê

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Phan Thị Út, Làm Thuê

27/04/2005
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089205043524

Lê Hoàng Sang
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Lê Văn Út, Làm Ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Tuyết, Làm Ruộng

13/03/2005
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089205022322  

Nguyễn Văn Tín
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Tinh, Sn 1985, làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Phượng, Sn 1989, làm ruộng

2/18/2004
Không

Kinh Đoàn Không 

89204008187 HH

300
Trình độ văn hóa 

thẤp 

297
Trình độ văn hóa 

thẤp 

298
Trình độ văn hóa 

thẤp 

299
Trình độ văn hóa 

thẤp 

294
Trình độ văn hóa 

thẤp 

295
Trình độ văn hóa 

thẤp 

296
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Đoàn Trung Tín
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Đoàn Đức Hạnh, Sn 1986, làm thuê

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Phan Thị Hạnh, Sn 1984, buôn bán

6/17/2004
Không

Kinh Đoàn Không 

89204014032 HH

Hồ Văn Luân
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Hồ Văn Đũa, Làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Phan Thị Nương, Làm ruộng

4/4/2004
Không

Kinh Đoàn Không 

89204009461 HH  

Nguyễn Mạnh Cường
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Đìa, Làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Thị Hiền, Làm ruộng

10/25/2003
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

89203022125  

Lê Tuấn Kiệt
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 4/12 Lê Văn Kiềng, Làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lâm Thị Bẩy, Công nhân

11/1/2003
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

89203003330

Nguyễn Đạt Hiếu
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Ngọc Trọng, làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Lan, Công nhân

7/7/2003
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

89203005095

Bùi Hải Dương
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Bùi Văn Thuận, Làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Thị Huỳnh, Làm ruộng

1/18/2003
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

89203019815  

Phan Hoàng Giang
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Phan Văn Móc, Làm Thuê

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Phương, Làm Thuê

5/29/2003
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

89203020784  

306
Trình độ văn hóa 

thẤp 

307
Trình độ văn hóa 

thẤp 

303
Trình độ văn hóa 

thẤp 

304
Trình độ văn hóa 

thẤp 

305
Trình độ văn hóa 

thẤp 

301
Trình độ văn hóa 

thẤp 

302
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Phạm Minh Thuận
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Phạm Văn Thơm, Làm Thuê

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Kim Thu, Nội Trợ

12/1/2003
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

89203002775

Danh Vũ Linh
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Danh Hoàng Tươi, Làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Hiền, Công nhân

23/07/2004
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089204004318

Trần Văn Thái
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Trần Văn Đáng, Làm thuê

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Thúy Hằng, Làm thuê

3/2/2003
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

89203008743  

Huỳnh Trung Nguyên Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Huỳnh Quốc Cường, Làm mướn

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Hồng, Làm mướn

6/2/2002
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089202002382  

Nguyễn Văn Phương Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Thắng, Sn 1980, làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lâm Thị Chi, Sn 1990, Làm ruộng

12/26/2002
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089202013607

Lê Văn Phước Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Lê Văn Sơn, Sn 1982, Làm thuê

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Nương, Sn 1982, Nội Trợ

12/3/2002
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

89202018800

Huỳnh Vũ Phong Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Huỳnh Văn Chum, Sn 1977, làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị thanh Kiều, Sn 1984, nội trợ

11/7/2002
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

89202003965

312
Trình độ văn hóa 

thẤp 

313
Trình độ văn hóa 

thẤp 

314
Trình độ văn hóa 

thẤp 

309
Trình độ văn hóa 

thẤp 

310
Trình độ văn hóa 

thẤp 

311
Trình độ văn hóa 

thẤp 

308
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Hồ Thanh Tâm Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Hồ Văn Nhân, Làm Thuê

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Bạch Thị Kim Cúc, Làm Thuê

6/23/2002
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

89202021335

Nguyễn Sơn Ca Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Bo, Làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Nga, Buôn bán

7/27/2002
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

87202003551

Quách Văn Bạch Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12-Sep Quách Văn Sang, Làm mướn

Không Đồng Nai Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Kim Xa, Làm mướn

21/5/2008 Không Đồng Nai Kinh, HH Đoàn Không 

089208013275  

Trần Văn Hạo
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 8/12 Trần Văn Huy, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Đinh Thị Ngọc Diễm, Làm mướn

13/7/2008 Không phường Bình Dương, TP. HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089208017434  

Trần Phi Học Làm mướn Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 8/12 Trần Văn Đượm, Làm thuê

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Làm mướn Không Nguyễn Thị Đẹp, Làm thuê

07/02/2008 Không phường Bình Dương, TP. HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089208017768   

Đỗ Chấn Huy Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Đỗ Văn Phú, 1979, Buôn bán

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Sứ Thị Kim Nhàn, 1979, Buôn bán

31/05/2007 Không phường Bình Dương, TP. HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089207013752

Trần Anh Thư
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Trần Hoà Phil, 1981, Công nhân

Không
Đồng Nai

Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Thuý, 1981, Công nhân

22/4/2006
Không

Đồng Nai Kinh, HH Đoàn Không 

089206013324  

321
Vắng mặt địa phương

318
Vắng mặt địa phương

319
Vắng mặt địa phương

320
Vắng mặt địa phương

315
Trình độ văn hóa 

thẤp 

316
Trình độ văn hóa 

thẤp 

317
Vắng mặt địa phương



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Huỳnh Hữu Nhân
Làm mướn Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12-Sep Huỳnh Văn Chinh, Làm mướn

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Phụ Thuộc Không Lê Thị Mỹ Nương, Làm mướn

24/08/2005
Không

phường Bình Dương, TP. HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089205003494   

Nguyễn Ngọc Duy
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 8/12 Nguyễn Ngọc Sang, Làm Ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM

Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Thị Nhanh, Làm Ruộng

25/08/2005
Không

phường Bình Dương, TP. HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089205009867   

Phan Văn Tâm
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12-Sep Phan Văn Tuấn,  1988, Làm Thuê

Không
P. Bình Cơ, TPHCM

khu phố 2, P.Bình Cơ, TP. HCM Công nhân Không Nguyễn Thị The, 1980, Làm Thuê

11/6/2004
Không

 Kinh, HH Đoàn Không 

089204021613  

Võ Tấn Quân
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 8/12 Võ Minh Nhựt, Làm ruộng

Không
P. Bình Hòa, TPHCM

Ấp Bình Đáng, P. Bình Hoà, TP. HCM Công nhân Không Lê Kim Yên, Làm ruộng

06/08/2004
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089204006907   

Nguyễn Văn Tường
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 10/12 Nguyễn Văn Khoa, Làm ruộng

Không
P. Bình Cơ, TPHCM

Khu phố 4, P. Bình Cơ, TP. HCM Công nhân Không Nguyễn Thị Đông, Làm ruộng

7/24/2004
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089204008729   

Hồ Duy Khang
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Hồ Văn Xương, 1973, Làm ruộng

Không
 P. Thuận Giao, TP.HCMẤp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Trang, 1975, Công Nhân

10/11/2002
Không

KP  Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, TP.HCMKinh, HH Đoàn Không 

089202009942  

Võ Anh Kiệt Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 11/12 Võ Thanh Trường, Công nhân

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Thị Ý, Công nhân

12/29/2001 Không phường Bình Dương, TP. HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089201003396   
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Vắng mặt địa phương
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 
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hóa, CMKT
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Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
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nghiệp
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tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Thái Duy Khánh Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 8/12 Thái Văn Lực, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Thị Phượng, Làm mướn

7/21/2001 Không phường Bình Dương, TP. HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089201013218   

Lê Hoài Hận Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 8/12 Võ Phi Phong, Làm thuê

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Kim The, Làm thuê

11/15/2001 Không phường Bình Dương, TP. HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089201003374   

Phan Võ Thanh Hoàng Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 11/12 Phan Văn Diệt, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Võ Thị Thúy, Công nhân

09/07/2001 Không phường Bình Dương, TP. HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089201007335  

Lê Trí Trung
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12, ĐH Lê Văn Sang, 1964, Làm ruộng

Không
Hàn Quốc Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Ngọc Xuân, 1962, Làm ruộng

11/27/2000
Không Hàn Quốc

Kinh, HH Đoàn Không 

089200014808    

Nguyễn Văn An
Công nhân Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12-Sep Nguyễn Văn Nhàn, 1975, Làm thuê

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Cao Diệu Hiền, 1979, Buôn bán

7/26/2002
Không

Bình Dương Kinh, HH Đoàn Không 

089202012184   

Nguyễn Minh Khiết
Sinh viên

Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Nguyễn Tiến Dũng, 1983, Làm ruộng

Không
Cần Thơ Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Nguyễn Ngọc Dung, 1985, Làm ruộng

22/9/2008
Không

Cần Thơ Kinh, Không Đoàn Không 

089208016659  

Trần Quang Liêm Sinh viên Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Trần Quang Thanh, 1977, Làm ruộng

Không TP. HCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Dương Thị Ngân, 1984, Làm ruộng

20/10/2008 Không ĐH Nông Lâm TP.HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089208003965  
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
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nghiệp
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tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Nguyễn Tuấn Vĩ
Sinh viên

Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Nguyễn Văn Hùng, 1985, Làm mướn

Không Cần Thơ Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Sinh viên Không Lê Thị Kim Loan, 1986, Làm mướn

28/7/2006
Không

CĐ kinh tế đối ngoại Cần Thơ Kinh, HH Đoàn Không 

089206005232  

Huỳnh Tuấn kiệt
Sinh viên

Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12/12 Huỳnh Thanh Tâm, 1981, Cán bộ

Không
TP. HCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Triệu Thị Tuyết Nga, 1978, Giáo viên

5/30/2004
Không

ĐH FPT TP. HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089204012589  

Lê Văn Lộc Làm mướn Tổ 23, Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 4/12 Lê Văn Tho, 1970, Làm Thuê

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 23, Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An GiangLàm mướn Không Nguyễn Thị Loan, 1976, Nội trợ

06/01/2009
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089209018153  

Trần Vỹ Khang Làm mướn Tổ 21, Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An GiangTrung nông 2/12 Trần Văn Nhân, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Tổ 21, Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An GiangLàm mướn Không Nguyễn Thị Thương, Làm mướn

14/02/2009
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089209019229  

Nguyễn Hữu Có Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Tài, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Ngọc, Làm mướn

11/23/2008 Không Kinh, HH Đoàn Không 

0892080155887

Huỳnh Huy Cường Công nhân Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Huỳnh Văn Thống, Làm thuê

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Cao Thị Huyền, Làm thuê

4/14/2007 Không Kinh Đoàn Không 

89207015587 HH  

Bùi Thanh Huy Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 4/12 Trần Văn Dổi, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Bùi Thị Tròn, Làm mướn

1/1/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089207015434
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ngũ

Số 
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Lê Minh Thuận Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Lê Văn Tú, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Bích Tuyền, Làm mướn

14/6/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089207032123

Nguyễn Nhật Trường Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Vũ, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Mai Liên, Làm mướn

6/1/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089207032213

Nguyễn Văn Đô Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Tiền, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Làm mướn

14/4/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089207016675

Phạm Văn Vũ Vy Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Phạm Thạch Sơn, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không

1/3/2007 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089207019236

Lý Tuấn Anh Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Lý Văn Dương, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Huệ, Làm mướn

15/6/2006 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089206011232

Nguyễn Văn Nên Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Hùng, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Oanh, Làm mướn

17/7/2006 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089206004665

Nguyễn Hữu Giàu Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Thắng, Làm mướn 

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Tuyết Mai, Làm mướn 

30/4/2006 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089206064533
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Nguyễn Minh Thắng Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Thanh Tuấn, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Kim Lấm, Làm mướn

3/7/2006 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089206012027

Nguyễn Thiện Tâm
Công nhân

Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 2/12 Nguyễn Văn Tới, Làm Ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Loan, Làm Ruộng

5/1/2005
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089205074362   

Nguyễn Hoài Linh
Công nhân

Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Nguyẽn Văn Thì, Sửa xe

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Thắm, Nội trợ

5/7/2004
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089204017466

Lê Ngọc Trường
Công nhân

Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Lê Văn Nhiều, làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Định, làm ruộng

4/13/2004
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089204005492  

Nguyễn Nhật Anh
Công nhân

Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Phú Mỹ, Làm thuê

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Cao Thị loan, Buôn bán

1/29/2004
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089204016507

Nguyễn Thanh Sang
Công nhân

Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Hùng, làm ruộng

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Mí, làm ruộng

7/6/2004
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089204005449  

Phan Quốc Việt Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Phan Văn Quán, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Làm mướn

21/9/2004 Không
Kinh, HH Đoàn Không 

089204003321
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Nguyễn Văn Hóa Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Thanh Sang, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Võ Thị Lan, Làm mướn

27/7/2004 Không
Kinh, HH Đoàn  

089204003443

Lê Quốc Đại Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Lê Văn Sử, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Khuôn, Làm mướn

9/12/2004 Không
Kinh, HH Đoàn Không 

089204019876

Nguyễn Minh Hiếu Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Thum, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Vũ Thị Ngọc Bích, Làm mướn

2/11/2004 Không
Kinh, HH Đoàn Không 

089204033421

Trần Hoàng Khang Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 3/12 Trần Văn Biết, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Thanh Phương, Làm mướn

12/4/2004 Không
Kinh, HH Đoàn Không 

089204013476

Nguyễn Văn Vũ Linh Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Đức, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Mẫn, Làm mướn

8/7/2004 Không
Kinh, HH Đoàn Không 

089204013334

Trần Văn Lợi
Công nhân

Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Trần Văn Hết, Sn 1978, Làm Thuê

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lê Thị Thanh Hiền, Sn 1980, Làm Thuê

4/5/2003
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

089203022314

Trần Văn Kiệt
Công nhân

Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 4/12 Trần Văn Duyên, Sn 1979, Chết

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Trang, Sn 1978, Làm Thuê

11/11/2003
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

89203013364

363
Trình độ văn hóa 

thẤp 

360
Trình độ văn hóa 

thẤp 

361
Trình độ văn hóa 

thẤp 

362
Trình độ văn hóa 

thẤp 

357
Trình độ văn hóa 

thẤp 

358
Trình độ văn hóa 

thẤp 

359
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Lê Trường An Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 4/12 Lê Trường Giang, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Thái Thị Út Em, Làm mướn

07/11/2003 Không
Kinh, HH Đoàn Không 

089203007432

Nguyễn Văn Sanh Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Thị Thu Hà, Làm mướn

23/9/2003 Không
Kinh, HH Đoàn Không 

089203003223

Trần Văn Bị Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 5/12 Trần Văn Thăng, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Lư Thị Diễm, Làm mướn

06/5/2003 Không
Kinh, HH Đoàn Không 

089203001134

Phạm Văn Hoan
Công nhân

Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Phạm Văn Hái, Làm ruộng

Phạm Văn Hoan
Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Thị Lũy, Làm ruộng

10/9/2002
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

89202008668  

Nguyễn Thành Được
Công nhân

Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Thanh Nhàn, Cán bộ

Không
Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Chót, Nội trợ

9/5/2002
Không

Kinh, HH Đoàn Không 

89202005889

Nguyễn Trường Sơn Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Phước, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Thị Tư, Làm mướn

07/11/2002 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089202007623

Lê Văn Nhiên Tường Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Lê Văn Phú, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Phạm Thị Huệ, Làm mướn

19/4/2002 Không Kinh, HH Đoàn Không 

08920204556

367
Trình độ văn hóa 

thẤp 

368
Trình độ văn hóa 

thẤp 

370
Trình độ văn hóa 

thẤp 

369
Trình độ văn hóa 

thẤp 

364
Trình độ văn hóa 

thẤp 

365
Trình độ văn hóa 

thẤp 

366
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Trần Hoàng Nam Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Trần Văn Quân, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Võ Thị Đựng, Làm mướn

16/12/2002 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089202005479

Lê Văn Quân Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 6/12 Lê Văn Ấu, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Mai, Làm mướn

20/9/2002 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089202004355

Nguyễn Vũ Luân Công nhân Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Vũ, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Huỳnh Thị Thanh Tuyền, Làm ruộng

4/4/2001 Không Kinh, HH Đoàn Không 

089201015118   

Lê Phước Thuận Công nhân Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Lê Văn Khước, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trần Thị Mười, Làm ruộng

9/4/2008 Không
phường Bình Dương, TP. HCM

Kinh, HH Đoàn Không 

089208002332  

Ngô Phước An Công nhân Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 12-Dec Ngô Văn Long, Công nhân

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Xinh, 1988, Công nhân

16/9/2005 Không phường Bình Dương, TP. HCM
Kinh, HH Đoàn Không 

089205024503   

Nguyễn Quốc Kiệt
Công nhân Ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 8/12 Nguyễn Thanh Phong, 1982, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM phường Bình Dương, TP. HCM
Công nhân Không Lê Thị Tuyết Mai, 1984, Làm mướn

1/9/2005 Không phường Bình Dương, TP. HCM
Kinh, HH Đoàn Không 

089205005495  

Nguyễn Thanh Danh
Công nhân

Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 11/12 Nguyễn Thanh Tuấn, 1979, Công nhân

Không
 P. Thuận Giao, TP.HCMẤp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trịnh Thị Thắm, 1981, Công nhân

10/10/2003
Không

KP Hoà Lân 2, P. Thuận Giao, TP.HCM Kinh, HH Đoàn Không 

089203012249   

Vắng mặt địa phương

377
Vắng mặt địa phương

374
Vắng mặt địa phương

376

375
Vắng mặt địa phương

371
Trình độ văn hóa 

thẤp 

373
Trình độ văn hóa 

thẤp 

372
Trình độ văn hóa 

thẤp 



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân
 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề 

nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Số 

TT

Trương Thanh Tùng Công nhân Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Trương Thanh Trường, 1980, Làm ruộng

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Nguyễn Thị Xuân, 1980, Làm ruộng

11/5/2008 Không
phường Bình Dương, TP. HCM

Kinh, HH Đoàn Không 

089208003345  

Hà Phúc Thịnh Công nhân Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 9/12 Hà Văn Cang, 19985, Công nhân

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không

22/9/2008 Không
phường Bình Dương, TP. HCM

Kinh, HH Đoàn Không 

089208026654  

Trương Văn Tính Công nhân Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, An Giang Trung nông 11/12 Trương Văn Hạnh, 1979, Làm mướn

Không Bình Dương, TPHCM Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh An, An Giang Công nhân Không Trương Thị Bạch Tuyết, 1981, Làm mướn

18/11/2007 Không
phường Bình Dương, TP. HCM

Kinh, HH Đoàn Không 

089207022832  

379
Có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn

380
Có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn

378
Có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn


